
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 224277 Dương Thành An 14/08/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

2 226883 Đinh Thị Kiều Anh 29/09/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

3 220503 Nguyễn Thanh Dân 27/10/2004 Vĩnh Long DH22TIN02

4 221348 Phạm Văn Dư 18/03/2004 Đồng Tháp DH22OTO03

5 222538 Nguyễn Minh Đức 05/01/2000 Đồng Tháp DH22MAR03

6 222916 Trần Thị Bé Duy 08/09/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

7 224410 Lâm Thị Hương Giang 24/12/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

8 226480 Võ Hồng Hân 10/10/2004 0 DH22MAR03

9 210169 Võ Hồng Gia Hân 17/11/2003 Cần Thơ DH22KTO03

10 223039 Lâm Hoàng Khang 15/09/2004 Cà Mau DH22TIN02

11 226553 Huỳnh Thị Diễm Kiều 19/02/2004 An Giang DH22KTO03

12 221781 Nguyễn Hoàng Minh 21/09/2004 An Giang DH22MAR02

13 203587 Hồ Thị Thảo Ngọc 19/11/2002 Sóc Trăng DH20LUA02

14 226013 Lý Nam Phương Yến Ngọc 10/05/2004 Bạc Liêu DH22QTK07

15 226435 Nguyễn Tịnh Nhã 01/02/2003 Cà Mau DH22TIN02

16 212618 Nguyễn Bé Nhân 24/07/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

17 225196 Nguyễn Hửu Nhân 25/05/2004 Kiên Giang DH22MAR02

18 221644 Nguyễn Thị Khã Nhi 22/03/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

19 224159 Đoàn Thị Kiều Như 20/09/2004 Bạc Liêu DH22MAR02

20 224655 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/09/2004 Cần Thơ DH22KTO03

21 220435 Nguyễn Tấn Pháp 25/06/2004 An Giang DH22QTK08

22 224726 Lê Thị Nhã Phương 02/01/2004 An Giang DH22KTO03

23 222441 Võ Ngọc Phương 15/09/2004 Sóc Trăng DH22KTO03
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24 223681 Trịnh Minh Quân 27/07/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

25 223474 Trần Đình Quyền 24/06/2004 Đồng Tháp DH22MAR02

26 222394 Dương Như Quỳnh 06/04/2000 Cà Mau DH22MAR02

27 213164 Võ Như Quỳnh 10/10/2003 Hậu Giang DH21QTK07

28 222405 Phạm Nguyễn Thanh Sang 14/01/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

29 222156 Nguyễn Thanh Sơn 19/10/2004 An Giang DH22TIN06

30 224731 Nguyễn Thành Thắng 21/10/2002 Đồng Tháp DH22MAR03

31 210559 Quách Ngọc Thanh 26/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

32 221381 Nguyễn Kim Thơ 20/09/2004 Đồng Tháp DH22KTO03

33 222409 Nguyễn Thị Anh Thư 11/04/2004 An Giang DH22QTK08

34 222567 Thái Thị Mỹ Tiên 24/01/2004 An Giang DH22MAR02

35 226973 Võ Thị Ngọc Trâm 12/12/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

36 227088 Châu Ngọc Trân 28/04/2004 Bạc Liêu DH22QTK08

37 212714 Lê Minh Trí 10/05/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

38 224847 Nguyễn Thị Cẩm Tú 09/02/2004 An Giang DH22KTO03

39 220527 Bùi Thị Kim Tuyên 19/10/2004 An Giang DH22MAR02

40 222918 Từ Công Vinh 26/07/2004 Bến Tre DH22TIN02

41 222675 Đoàn Phú Xuân 26/08/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

42 224093 Phạm Thị Ngọc Yến 28/12/2004 Cần Thơ DH22KTO03


